
TỔNG CỘNG 8.730.300.000

I CẤP MẦM NON 1.973.950.000

1 Trƣờng MN 24/3 142.480.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 2 13.000.000 26.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy in Máy in Canon Cái 2 4.500.000 9.000.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- Máy sấy bát đĩa 350l - 3 tầng - 1 cánh
KT: D700*R500*C1300(mm).Tủ sấy bát có chế độ sấy tự 

động: Điều chỉnh nhiệt độ sấy và điều chỉnh thời gian sấy.
Cái 1 21.550.000 21.550.000

- Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng  KT: D1600*R700*C1720 (MM) – 4 Tầng Cái 1 5.350.000 5.350.000

- Ghế xoay KT: 480x580x970(mm) . Chân nhựa, lưng đệm tựa da, lưới Cái

- Bộ liên hoàn gỗ ngoài trời Sản phẩm được làm bằng gỗ phủ sơn chống mối mọt. bộ 1 45.000.000 45.000.000

2 Trƣờng MN Bình Trung        82.880.000 

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1         10.000.000 10.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy in Máy in Canon cái 2         4.500.000 9.000.000         

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) cái 2         3.200.000 6.400.000         

- Bình ủ nước
Vật liệu Inox, dung tích 20 lít, thân và nắp đậy 2 lớp để giữ 

nhiệt, có van vòi.
Cái 5         2.500.000    12.500.000       

- Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w Bộ 2         6.500.000    13.000.000       

- Bếp Ga Bếp ga sunhouse mặt kính cường lực Cái 2         2.000.000    4.000.000         

- Thảm cỏ nhân tạo 01 cuộn: 25m2 (8x25m) = 200m2 cuộn 2         4.200.000    8.400.000         

- Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học
Theo Thông tư Số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 

của Bộ GD&ĐT 
17.000.000       

Ghi chú

ĐVT: Đồng

PHỤ BIỂU SỐ 02

KINH PHÍ MUA SẮM CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƢỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2025 của UBND huyện Bình Sơn)

STT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

3 Trƣờng MN Bình Nguyên 82.500.000

- Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w Cái 1 6.500.000    6.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- Bàn cho trẻ

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu lực. 

Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn tĩnh điện 

màu trắng.KT (D900xR480xC500)mm

Cái 20 396.000 7.920.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

- Thiết bị tối thiểu dùng cho lớp 3 -4 15.000.000

4 Trƣờng MN Sao Mai        82.680.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000       

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000         

- Bàn họp phòng hội đồng 
Bàn họp hội đồng bằng gỗ, sơn PU. Kích thước: (4000 x 

1600 x 750)mm
Bộ 1 20.000.000 20.000.000       

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) Cái 30 320.000 9.600.000         

5 Trƣờng MN Bình Thạnh 115.730.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Giá bằng xe có bánh đẩy để ti vi Cái 1 1.600.000 1.600.000

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ 1 2.250.000 2.250.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000 6.400.000

-  Bộ bàn ghế làm việc 
 100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 Bàn 

(1400x700x750)mm, ghế (380x410x1030)mm 
Cái 2 3.500.000 7.000.000

- Bàn họp phòng hội đồng 
Bàn họp hội đồng bằng gỗ, sơn PU. Kích thước: (4000 x 

1600 x 750)mm
Cái 1 20.000.000 20.000.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Bàn cho học sinh bằng nhựa  

Mặt bằng bằng nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu 

lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Phi 21mm. KT 

(D900 x R480 x C500)mm + 4mm

Cái 50 396.000 19.800.000

- Ghế cho học sinh bằng nhựa  
Bằng nhựa đúc cao cấp, có lưng tựa, KT (260x260)mm, 

chiều cao khoảng 280mm
Cái 40 136.000       5.440.000

- Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ

KT: D1400 x R300 x C1100(mm). Vật liệu bằng gỗ hoặc sắt, 

gồm các ô để ba lô, tư trang của trẻ. Kích thước của mỗi ô 

(350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học 

và  thân thiện với trẻ.

Cái 1 7.500.000 7.500.000

- Cầu trượt đồ chơi vận động 
ngoài trời trời 
Kích thước: 290 × 60 × 155  (cm). Chất liệu: Nhựa 

Composite, sắt. Xuất sứ: Việt Nam
Cái 1 13.000.000 13.000.000

- Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học 13.660.000

6 Trƣờng MN Bình Đông 83.380.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K cái 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ

KT: D1400 x R300 x C1100(mm). Vật liệu bằng gỗ hoặc sắt, 

gồm các ô để ba lô, tư trang của trẻ. Kích thước của mỗi ô 

(350x300x350)mm. Tủ được sơn màu phù hợp với lớp học 

và  thân thiện với trẻ.

cái 2 7.500.000 15.000.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) cái 1 3.200.000 3.200.000

- Bàn giáo viên MN451011 cái 4 750.000 3.000.000

- Ghế giáo viên  Thép nệm (445x505x850) cái 10 320.000 3.200.000

- Con vật nhún lò xo Mã số: MNNT3604 cái 4 2.700.000    10.800.000

- Bập bênh đòn Mã số: MNNT3601 cái 2 6.300.000    12.600.000

7 Trƣờng MN 18/3        83.420.000 

- Chậu rửa bát công nghiệp 3 hố
Kích thước hố (500x500x300)mm; KT bàn: 

1800x700x800/900mm. Chất liệu SUS 201 dày 0,8-1,0mm
Cái 1    17.800.000 17.800.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy xay thịt đa năng inox Đế Inox, công suất 900w Cái 1 6.500.000    6.500.000

- Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ MN451005 Cái 2      7.500.000 15.000.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Ghế băng thể dục

Kích thước: (D220xR20xC20) cm, 

khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt bằng gỗ tự nhiên ghép 

thanh, bề mặt phủ bóng.

Cái 2 3.500.000    7.000.000

- Bục bật sâu
KT: D40xR40xC30 cm, chất liệu bằng gỗ tự nhiên ghép 

thanh, bề mặt phủ bóng. 
Cái 3 900.000       2.700.000

-
Trang phục và đồ dùng cho phòng nghệ 

thuật và thể chất 8.590.000

- Máy in Canon  2900 Cái 1 4.500.000    4.500.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam, Bộ vi xử lý Intel, bộ nhớ 8G, ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000       

- Bàn vi Tính Gỗ tự nhiên(1400 x 400 x 750) Cái 1 2.250.000    2.250.000         

-  Bộ bàn ghế làm việc 
 100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 Bàn 

(1400x700x750)mm, ghế (380x410x1030)mm 
Cái 1 3.500.000 3.500.000

8 Trƣờng MN Bình Trị 85.080.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bộ đồ dùng tối thiểu 4-5 tuổi 25.000.000

- Cầu trượt liên hoàn ngoài trời

1 máng soắn ,1 máng đôi,1 cầu thang,1 nhà nhựa ,1 xích đu 

ghế ngồi dưới gầm. Chất liệu nhựa nguyên sinh nhập khẩu 

cao cấp,thép ống mạ kẽm nhúng nóng,sơn tĩnh điện cao 

cấp.Kích thước:350cm x 270cm x260cm

Cái 1    24.500.000 24.500.000

9 Trƣờng MN Bình Hải 88.580.000

- Bàn họp phòng hội đồng 
Bàn họp hội đồng bằng gỗ, sơn PU. Kích thước: (4000 x 

1600 x 750)mm
Cái 1 20.000.000 20.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) Cái 20 320.000 6.400.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000 6.400.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Loa kéo

 Thương hiệu: Ronamax; Model: MU15; Thùng loa làm bằng 

gỗ; Cỡ loa bass 15 inch; Công suất đỉnh : 500W; Kết nối 

bluetooth.; Cổng nghe MP3/ WMA: Usb/ SD/ MMC Card; 

Phụ kiện: 2 micro không dây UHF đổi tần số, điều khiển từ 

xa, dây nguồn; Kích thước: 45 x 50 x 75 (cm); Trọng lượng:  

~30 kg; Xuất xứ: Thái Hoa - Việt Nam; Bảo hành 1 năm.

Cái 1 9.500.000 9.500.000

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu cho trẻ
Bộ 30.700.000

10 Trƣờng MN Bình Hòa        84.880.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000       

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000         

-  Bộ bàn ghế làm việc 
 100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 Bàn 

(1400x700x750)mm, ghế (380x410x1030)mm 
Cái 3 3.500.000 10.500.000       

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) Cái 20 320.000       6.400.000         

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000         

-
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu cho trẻ
13.000.000       

11 Trƣờng MN Bình Tân Phú 89.190.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Loa kéo

- Thương hiệu: Ronamax; Model: MU15; Thùng loa làm 

bằng gỗ; Cỡ loa bass 15 inch; Công suất đỉnh : 500W; Kết 

nối bluetooth.; Cổng nghe MP3/ WMA: Usb/ SD/ MMC 

Card; Phụ kiện: 2 micro không dây UHF đổi tần số, điều 

khiển từ xa, dây nguồn; Kích thước: 45 x 50 x 75 (cm); 

Trọng lượng:  ~30 kg; Xuất xứ: Thái Hoa - Việt Nam; Bảo 

hành 1 năm.

Cái 1 9.500.000 9.500.000

- Bàn cho trẻ

Mặt bàn bằng nhựa, chịu nước, chịu lực. Chân bàn bằng thép 

sơn tĩnh điện.

 Kích thước khoảng (900*480)mm. Chiều cao khoảng 

480mm đảm bảo chắc chắn, an toàn. (Bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Cái 20 396.000 7.920.000

- Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 5-6 tuổi 18.690.000

12 Trƣờng MN Bình Châu 92.675.000

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy Tủ thiết bị báo cháy và hệ thống báo cháy 29.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Chậu rửa bát công nghiệp 3 hố
Kích thước hố (500x500x300)mm; KT bàn: 

1800x700x800/900mm. Chất liệu SUS 201 dày 0,8-1,0mm
Cái 1    17.000.000 17.000.000       

- Tủ sấy bát, đĩa 520L - 5 tầng - 1 cánh

KT(D700xR500xC1750)mm. Tủ sấy bát có chế độ sấy tự 

động: Điều chỉnh nhiệt độ sấy và điều chỉnh thời gian sấy. 

Dung tích: 520L. Điện áp: 220V/50Hz. Công suất:1500W. 

Kết cấu: 1 lớp Inox, 1 cánh kính 2 lớp.

Cái 1    27.595.000 27.595.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000       

13 Trƣờng MN Bình Thanh        81.480.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Cái 1 13.000.000 13.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000         

- Danh mục đồ dùng nhà bếp 31.400.000       

+ Nồi cơm Ga Noi com ga Kiwa-16 lit Cái 2 7.200.000   14.400.000      

+ Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w Cái 1 6.500.000   6.500.000        
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

+ Bếp Ga Bếp ga sunhouse mặt kính cường lực Cái 2 2.000.000   4.000.000        

+ Tủ lạnh 
Tủ lạnh 180lit, công nghệ tiết kiệm điện inverter, công nghệ 

kháng khuẩn khử mùi: Bộ lọc Ag+Bio
Cái 1 6.500.000   6.500.000        

- Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 5-6 tuổi 30.000.000       

14 Trƣờng MN Bình Hiệp 81.680.000

-
Giá để xoong, nồi, hộp đựng cơm canh 

bằng Inox
KT:D 1500*R500*C1500 (MM)- 3 Tầng Cái 1 8.940.000 8.940.000         

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy xay đa năng Máy xay đa năng Kangroo KG4B3 Cái 2 1.500.000 3.000.000         

- Thùng inox (304)  Chứa nước 50 lít Cái 1 2.500.000 2.500.000         

- Tủ đựng dao thớt sống, chín Khung nhôm kính, KT: 60x60 Cái 2 1.800.000 3.600.000         

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000 33.000.000       

- Loa mở nhạc Loa kéo Dalton TS- 18G800XD Cái 1 6.000.000 6.000.000         

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000         

- Khung chân giá vẽ tranh gỗ Bằng gỗ, KT 1,2m Cái 6 410.000 2.460.000         

-
Trang phục và đồ dùng cho phòng nghệ 

thuật
Bộ 5.000.000         

- Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 10.100.000

15 Trƣờng MN Bình Long        86.915.000 

- Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 25.195.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bàn cho trẻ

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu lực. 

Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn tĩnh điện 

màu trắng.KT (D900xR480xC500)mm

Cái 20 396.000 7.920.000         

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa đúc cao cấp, có lưng tựa, KT (260x260)mm, 

chiều cao khoảng 280mm
Cái 20 136.000       2.720.000         

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000       

- Cỏ nhân tạo Nhựa mét 50 130.000       6.500.000         

- Thiết bị Nhà bếp 9.000.000         

+ Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w Cái 1 6.500.000   6.500.000        

+ Thùng Inox( 304) Chứa nước 50 lit Cái 1     2.500.000 2.500.000        
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

16 Trƣờng MN Bình Chƣơng        91.076.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Cái 1 13.000.000 13.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000         

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000       

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) Cái 10 320.000 3.200.000         

- Trang phục Bộ đội Bằng vải, có mũ Bộ 38 180.000       6.840.000         

- Bảng quay 2 mặt

Vật liệu mặt bẳng có từ tính có thể hút nam châm, một mặt 

nỉ. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có chân chắc 

chắn làm bằng sắt vuông sơn tĩnh điện 30x30mm đảm bảo 

chắc chắn, điều chỉnh được độ cao và quay được bảng để sử 

dụng 2 mặt. Mặt sau của bảng lót nhựa dày 15mm. Có bánh 

xe giúp di chuyển dễ dàng.

Cái 1 1.400.000    1.400.000         

- Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
KT (1510x350x1132)mm, chất liệu bằng 

thép sơn tĩnh điện, 15 ô.
Cái 1 7.500.000    7.500.000         

- Bàn học sinh

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu lực. 

Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn tĩnh điện 

màu trắng.KT (D900xR480xC500)mm

Cái 10 380.000       3.800.000         

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa đúc cao cấp, có lưng tựa, KT (260x260)mm, 

chiều cao khoảng 280mm
Cái 21 136.000       2.856.000         

- Bập bênh lò xo 4 chỗ Kích thước (2000x400x1000)mm Bộ 1 6.100.000    6.100.000         

-
Đồ chơi ngoài trời ( Đu quay mâm 

không ray nhà trẻ)

 - Đường kính khoảng 1800 (mm). Chân đế nổi. Gồm 05 con 

giống các loại bằng vật liệu nhựa composite (hoặc nhựa tổng 

hợp). Sàn bằng tôn hoặc composite. Có ô che bằng bạt, vô 

lăng và lan can bằng thép ống. Khung chân đế là sắt hộp dầy 

1,4mm. Cơ cấu chuyển động vòng bi và vô lăng tự vận hành. 

Bộ 1 11.800.000 11.800.000       

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000

- Cỏ nhân tạo Nhựa m 60 130.000       7.800.000         

17 Trƣờng MN Bình Mỹ 80.436.000

- Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 5-6 tuổi Bộ 1 28.000.000 28.000.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000 6.400.000

- Máy xay thịt Đế Inox, công suất 900w Cái 1 6.500.000    6.500.000

-   Bộ thang leo vận động bánh xe 
 KT:3500*1500*1600mm khung bằng thép, 

đan dây thừng cầu trượt bằng Composite. 
 Cái      1 8.456.000 8.456.000

-  Xích đu du thuyền 5 dãy ghế 

Xích đu sàn lắc thuyền Rồng Khung bằng sắt mạ kẽm,

 ghế ngồi bằng vật liệu composite bền vững khi sử dụng 

ngoài trời, có 05 hàng ghế chỗ ngồi, có tay vịn và được gắn 

chắc chắn trên sàn, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi 

mẫu giáo. Sàn được treo trên hệ thống giá đỡ để sàn có thể di 

chuyển theo hướng dọc. Hệ thống xích đu đảm bảo an toàn, 

chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân. Có 

mái che bằng dù. Kích thước tương đối khoảng: 

D360xR160xC180(cm

cái 1 11.000.000 11.000.000

18 Trƣờng MN Bình Minh        91.680.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2         16.500.000  33.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bàn họp phòng hội đồng 
Bàn họp hội đồng bằng gỗ, sơn PU. Kích thước: (4000 x 

1600 x 750)mm
Cái 1         20.000.000 20.000.000       

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) Cái 20       320.000 6.400.000         

-  Bộ bàn ghế làm việc 
 100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 Bàn 

(1400x700x750)mm, ghế (380x410x1030)mm 
Cái 1         3.500.000 3.500.000         

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1         3.200.000 3.200.000         

- Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 5-6 tuổi -               23.000.000       

19 Trƣờng MN Bình An 85.700.000

- Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 15.000.000

- Bộ đồ dùng tối thiểu 4-5 tuổi 0 20.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000

- Bàn Hội trường (1500x400x750) mmm gỗ tự nhiên nhóm 3 Cái 6 2.800.000 16.800.000

- Ghế ngồi phòng họp
(445x505x850)mm thép sắt sơn tịnh điện, đêm và lưng ghế 

PVc
Cái 16 320.000 5.120.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1         3.200.000 3.200.000         

- Tủ lạnh 
Tủ lạnh 180lit, công nghệ tiết kiệm điện inverter, công nghệ 

kháng khuẩn khử mùi: Bộ lọc Ag+Bio
Cái 1 6.500.000    6.500.000         

20 Trƣờng MN Bình Khƣơng 86.203.000

-  Bộ bàn ghế làm việc 
 100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 Bàn 

(1400x700x750)mm, ghế (380x410x1030)mm 
Cái 1 3.500.000 3.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy lọc nước Hệ thống lọc nước tinh khiết RO, dung tích 250l/h Cái 1 34.500.000 34.500.000

-
Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối 

thiểu cho trẻ
11.323.000

- Bộ Nai khu vườn cổ tích

Tượng cặp nai ăn cỏMột con đứng, một con cúi ăn cỏ (2 

con/bộ)

 -KT khoảng: (45x24x72)cm Và (51x21x36)cm.

 -Chất liệu bằng nhựa compoiste. Trang trí màu sắc tươi 

sáng.

Bộ 1 4.000.000 4.000.000

- Bộ Nấm khu vườn cổ tích

Bộ tượng 3 cây nấm - Gồm 03 cây nấm/bộ 

 - KT cây nấm to nhất khoảng: cao 100cm.

 -Chất liệu bằng nhựa compoiste. Trang trí màu sắc tươi 

sáng.

Bộ 1 4.500.000 4.500.000

-
Đồ chơi ngoài trời ( Đu quay mâm 

không ray nhà trẻ)

 - Đường kính khoảng 1800 (mm). Chân đế nổi. Gồm 05 con 

giống các loại bằng vật liệu nhựa composite (hoặc nhựa tổng 

hợp). Sàn bằng tôn hoặc composite. Có ô che bằng bạt, vô 

lăng và lan can bằng thép ống. Khung chân đế là sắt hộp dầy 

1,4mm. Cơ cấu chuyển động vòng bi và vô lăng tự vận hành. 

Bộ 1 11.800.000 11.800.000

- Loa vi tính Cái 1 1.000.000 1.000.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000

21 Trƣờng MN Bình Dƣơng 86.580.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000       
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 1 13.000.000 13.000.000       

- Quạt treo tường Hiệu Senko vành lớn Cái 10 400.000       4.000.000         

- Bộ đồ dùng tối thiểu 4-5 tuổi 34.000.000       

22 Trƣờng MN Bình Phƣớc        88.725.000 

- Thiết bị tối thiểu dùng cho lớp 3 -4        31.837.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bộ đồ dùng tối thiểu 4-5 tuổi        15.767.000 

- Phòng chức năng, phòng nghệ thuật          5.641.000 

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái           1 10.000.000 10.000.000       

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
 Bộ           1 13.000.000 13.000.000       

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) Cái 10 320.000 3.200.000         

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000         

-  Bộ bàn ghế làm việc 
 100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 Bàn 

(1400x700x750)mm, ghế (380x410x1030)mm 
Cái 1 3.500.000    3.500.000         

II CẤP TIỂU HỌC 3.185.030.000

1 Trƣờng TH số 1 Thị trấn Châu Ổ      127.080.000 

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ         20 1.800.000 36.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
 Bộ           4 13.000.000 52.000.000       

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái           1 10.000.000 10.000.000       
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

-  Bộ trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1 5.500.000 5.500.000         

-  Trống trường   gỗ tự nhiên mặt trống da trâu Cái           1 3.500.000 3.500.000         

-  Quạt đảo trần 
 Hiệu điện thế (V): 220 – 240; Công suất (W) 27 – 48; 

Đường kính cánh quạt (cm): 40 
Cái         35 500.000 17.500.000       

2 Trƣờng TH số 2 Thị trấn Châu Ổ      155.080.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 10 13.000.000 130.000.000     

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục)
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ 8 2.250.000 18.000.000       

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000         

3 Trƣờng TH Bình Trung      148.900.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bộ trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 2 5.500.000 11.000.000       

- Thư viện thân thiện Bộ 1 28.000.000  28.000.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 4 16.500.000  66.000.000       

-  Bộ bàn ghế làm việc 
 100%  gỗ tự nhiên  thuộc gỗ nhóm 3 Bàn 

(1400x700x750)mm, ghế (380x410x1030)mm 
Bộ 2 3.500.000    7.000.000         

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) Bộ 6 320.000 1.920.000         

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000 6.400.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
bộ 2 13.000.000 26.000.000       

4 Trƣờng TH số 1 Bình Nguyên 152.780.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ 34 1.800.000 61.200.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 3 3.500.000 10.500.000

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 3 3.000.000 9.000.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000 65.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

5 Trƣờng TH số 2 Bình Nguyên      151.080.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 9         13.000.000 117.000.000     

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy in Máy in Canon Bộ 2         4.500.000 9.000.000         

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 2         3.500.000 7.000.000         

- Bộ trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1         5.500.000 5.500.000         

- Thiết bị thư viện Gói 1         10.000.000  10.000.000       

6 Trƣờng TH Xã Bình Chánh 164.780.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000 65.000.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ 30 1.800.000 54.000.000

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên

 - Bàn (Kích thước: 1,2 x 0,6 x 0,75) m. Khung sắt, hộp sơn 

tỉnh điện. Mặt bàn bằng ván gỗ, (tự nhiên), phủ PU màu cánh 

dán, có hộc.- Ghế (Kích thước: 410 x 470 x 830)cm. Khung 

sắt, mặt và tựa bằng gỗ (tự nhiên), ghép

Bộ 2 3.500.000 7.000.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000

7 Trƣờng TH số 1 Bình Thạnh 147.080.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 7 13.000.000 91.000.000

- Bàn họp Bằng gỗ tự nhiên. KT: (2000 x 500 x700) mm Cái 1 3.800.000    3.800.000

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 3 3.000.000 9.000.000

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ 6 2.250.000 13.500.000

- Kệ sách 7 màu thư viện (1300x850x300)mm Cái 1 3.000.000 3.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000

8 Trƣờng TH số 2 Bình Thạnh 147.080.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 3 3.000.000 9.000.000

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 2 3.500.000 7.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 7 13.000.000 91.000.000

9 Trƣờng TH Bình Đông 149.630.000

- Ghế ngồi phòng họp Thép nệm (445x505x850) cái 15       320.000 4.800.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 3 3.500.000 10.500.000

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ 7         2.250.000 15.750.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 8         13.000.000 104.000.000

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly cái 3         3.000.000 9.000.000

- Kệ sách 7 màu thư viện (1300x850x300)mm cái 1 3.000.000 3.000.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

10 Trƣờng TH Bình Thuận 148.080.000

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly cái 4         3.000.000 12.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 9 13.000.000 117.000.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1         16.500.000  16.500.000

11 Trƣờng TH Bình Trị      152.580.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2         16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Cái 9 13.000.000 117.000.000     

12 Trƣờng TH số 1 Bình Hải      150.180.000 

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000          4.500.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000          6.400.000 

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 10.000.000        10.000.000 

- Bộ trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1 5.500.000          5.500.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000       

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 3 3.000.000 9.000.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Cái 44 1.800.000        79.200.000 

13 Trƣờng TH số 2 Bình Hải      148.880.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 7 13.000.000        91.000.000 
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 10.000.000        10.000.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000         16.500.000 

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ 16 1.800.000        28.800.000 

14 Trƣờng TH số 1 Bình Châu 149.380.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 8 13.000.000 104.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ 16 1.800.000 28.800.000

- Mua sắm phòng thư viện 14.000.000

15 Trƣờng TH số 2 Bình Châu 149.280.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Bộ 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 6 13.000.000 78.000.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 3 3.200.000 9.600.000

-
Quạt Làm Mát Hơi Nước Hawin HSN 

100
Cái 1 5.600.000 5.600.000

- Quạt Senko Cái 20 450.000 9.000.000

- Bộ trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1 5.500.000 5.500.000

- Trống trường gỗ tự nhiên mặt trống da trâu Cái 1 3.500.000 3.500.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Giá để trống Bằng thép sắt sơn tĩnh điện Cái 1 2.500.000 2.500.000

16 Trƣờng TH Bình Thanh 150.280.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 10 13.000.000 130.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

- Thiết bị thư viện 10.000.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000

17 Trƣờng TH Bình Hiệp 145.980.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 10 13.000.000 130.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000 6.400.000

- Bàn ghế giáo viên 

Bàn gỗ tự nhiên nhóm 3 : Sơn PU mặt ngoài, có 1 hộc (Kích 

thước:1,2 x 0,6 x 0,75) m.  Ghế (Kích thước: 410 x 470 x 

830)cm. Khung sắt, mặt và tựa bằng gỗ (tự nhiên), ghép

Bộ 2 3.500.000 7.000.000

18 Trƣờng TH Bình Long      135.980.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 8 13.000.000      104.000.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000          4.500.000 

- Ghế xấp Hòa phát
- Ghế xếp Hòa Phát. KT ( W0,44XD0,5XH0,85)m, khung 

ống thép, đệm tựa mút bọc PVC
Cái 20 320.000          6.400.000 

- Quạt Senko Cái 20 450.000 9.000.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Loa kéo

- Thương hiệu: Ronamax; Model: MU15; Thùng loa làm 

bằng gỗ; Cỡ loa bass 15 inch; Công suất đỉnh : 500W; Kết 

nối bluetooth.; Cổng nghe MP3/ WMA: Usb/ SD/ MMC 

Card; Phụ kiện: 2 micro không dây UHF đổi tần số, điều 

khiển từ xa, dây nguồn; Kích thước: 45 x 50 x 75 (cm); 

Trọng lượng:  ~30 kg; Xuất xứ: Thái Hoa - Việt Nam; Bảo 

hành 1 năm.

Cái 1 9.500.000 9.500.000

19 Trƣờng TH Bình Mỹ 145.980.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 8 13.000.000 104.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000 6.400.000

20 Trƣờng TH số 1 Bình Minh      147.180.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 7 13.000.000 91.000.000       

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 3 3.500.000 10.500.000       

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000         

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ 13 1.800.000 23.400.000       

21 Trƣờng TH số 2 Bình Minh      133.580.000 

- Mua sắm thư viện

kệ để sách theo mã màu (bằng thép, sơn tĩnh điện); bàn đọc 

sách cho học sinh bàn thấp chữ nhật (kích thước 

0,8*0,4*0,4). Thảm xốp lót nền phòng thư viện (6*7m)

bộ 1 30.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ 14 2.250.000 31.500.000       
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000 65.000.000       

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000         

22 Trƣờng TH Bình Dƣơng 84.180.000

- Máy in Máy in Canon Cái 2 4.500.000          9.000.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục)
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Cái 6 3.500.000        21.000.000 

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 3 3.200.000          9.600.000 

- Bàn họp phòng hội đồng 
Bàn họp, gỗ sơn PU Hoà Phát, bàn họp hình hạt xoài, chân 

bàn ghép họp chữ nhật KT (5500*2200*760)mm
cái 1 20.000.000        20.000.000 

-  Quạt đảo trần
Hiệu điện thế (V): 220 – 240; Công suất (W) 27 – 48; Đường 

kính cánh quạt (cm): 40
Cái 30 500.000 15.000.000

- Bàn bóng bàn Bộ 1 7.000.000    7.000.000         

III CẤP THCS 3.571.320.000

1 Trƣờng THCS Thị trấn Châu Ổ      156.280.000 

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 10.000.000 10.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Bàn thí nghiệm cho học sinh Khung thép mặt đá (1200x1000x750) Cái 2      2.600.000 5.200.000         

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 4 13.000.000 52.000.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 3 16.500.000  49.500.000       

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 15 1.800.000 27.000.000       

2 Trƣờng THCS Bình Trung 155.080.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 8 13.000.000 104.000.000

- Trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1 5.500.000          5.500.000 

3 Trƣờng THCS Bình Nguyên 154.580.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái           2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy tính để bàn 
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Cái           7 13.000.000 91.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái           1 4.500.000 4.500.000

-  Máy scan  Cannon 3100 Cái           1    10.000.000 10.000.000

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ           1      3.500.000 3.500.000

4 Trƣờng THCS Bình Chánh      155.780.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Loa

Loa treo tường APlus A-674HF

- Công suất theo trở kháng: 2.5/5/10/20W/ 8Ω

- Đầu vào: 70V/100V

- Đáp ứng tần số: 100-20KHz

- Độ nhạy: 88 dB

- Thành phẩm: HIPS, đen, tấm thép được sử lý bè mặt màu 

đen hoặc trắng

Cái 12 1.850.000 22.200.000       
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Bộ trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1 5.500.000 5.500.000         

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 7 16.500.000  115.500.000     

5 Trƣờng THCS Bình Thạnh 153.080.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 8 13.000.000 104.000.000

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ           1      3.500.000 3.500.000

6 Trƣờng THCS Bình Đông 152.080.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 3 16.500.000  49.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục)
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 4 3.000.000 12.000.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 6 13.000.000 78.000.000

7 Trƣờng THCS Bình Thuận 154.280.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65inch, độ phân giải 4K cái 1    16.500.000 16.500.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

bộ 19      1.800.000 34.200.000

21



Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 7       13.000.000 91.000.000

8 Trƣờng THCS Bình Trị      154.360.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 7 13.000.000 91.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000       

- Bàn phòng họp Bằng gỗ tự nhiên. KT: (2000 x 500 x700) mm Cái 7 3.800.000    26.600.000       

- Ghế họp Thép nệm (445x505x850) Cái 24 320.000 7.680.000         

9 Trƣờng THCS Bình Hải      152.580.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000         16.500.000 

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 6 13.000.000        78.000.000 

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 2 3.000.000          6.000.000 

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 20 1.800.000        36.000.000 

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 1 3.500.000          3.500.000 

10 Trƣờng TH và THCS Bình Hòa 161.180.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 3 16.500.000  49.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 3 3.000.000 9.000.000

22



Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

-  Ghế xếp phục vụ phòng họp Thép nệm (445x505x850) Cái 30 320.000 9.600.000

- Bộ trống đội 

Chất liệu: Thân Gỗ Lụa, Mặt Meka Nhập Khẩu; kích thước: 

1 trống cái, 4 trống con; trống Cái mặt 52cm, cao 31,5cm; 

trống Con: mặt 34cm, cao 27cm

Bộ 1 5.500.000 5.500.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000        65.000.000 

-  Quạt đảo trần
Hiệu điện thế (V): 220 – 240; Công suất (W) 27 – 48; Đường 

kính cánh quạt (cm): 40
Cái 20 500.000 10.000.000

11 Trƣờng TH và THCS Bình Tân Phú 164.080.000

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 10.000.000 10.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000        65.000.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 3 16.500.000  49.500.000

-  Bàn ghế học sinh  (THCS) 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 15 1.800.000        27.000.000 

12 Trƣờng THCS Bình Châu 148.580.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 30 1.800.000 54.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 10.000.000 10.000.000       
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Cái 1 3.500.000 3.500.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 4 13.000.000        52.000.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000

13 Trƣờng THCS Bình Thanh 153.480.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 3 16.500.000  49.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000 65.000.000

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 1 3.500.000 3.500.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

- Bảng chống lóa KT (1,2 x 3,2)m thép nhôm Hàn Quốc, có dòng kẻ mờ ô ly Cái 2 3.000.000 6.000.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 2 3.200.000 6.400.000

- Tủ đựng hóa chất Kính , nhôm Cái 1 6.000.000 6.000.000

14 Trƣờng THCS Bình Hiệp 153.080.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 3 16.500.000  49.500.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 25 1.800.000 45.000.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 3         13.000.000 39.000.000       

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Cái 2 3.500.000 7.000.000

15 Trƣờng THCS Bình Long      154.780.000 
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1         10.000.000 10.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 9         13.000.000 117.000.000     

-
Bộ thanh trượt Tivi và loa vi tính các 

lớp

- Loa vi tính và giá treo loa

- Hai thanh ray trên dưới, khung trượt Tivi sắt hộp 25mm x 

25mm, Khung bảo vệ sắt hộp 13mm x 26mm, mặt bảo vệ 

bắn alo Vemax

Cái 3         4.000.000    12.000.000       

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1         3.200.000 3.200.000         

16 Trƣờng TH và THCS Bình Chƣơng      166.480.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1         10.000.000 10.000.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 18 1.800.000 32.400.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000       

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000 65.000.000       

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ 4 2.250.000 9.000.000

17 Trƣờng THCS Bình Mỹ      154.980.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65inch, độ phân giải 4K cái 2    16.500.000        33.000.000 

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Đàn Organ
Đàn Organ số phím 76, Voice: 758 tiếng nhạc cụ. 235 415 

điệu nhạc, song ca 30 bài
cái 1    15.000.000        15.000.000 

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

bộ 36      1.800.000        64.800.000 

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) cái 1 3.200.000          3.200.000 

- Bàn họp phòng hội đồng 
Bàn họp, gỗ sơn PU Hoà Phát, bàn họp hình hạt xoài, chân 

bàn ghép họp chữ nhật KT (5500*2200*760)mm
cái 1 20.000.000        20.000.000 

- Ghế đệm Thép nệm (445x505x850) cái 20 320.000                6.400.000 

18 Trƣờng THCS Bình Minh 156.880.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5       13.000.000 65.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Đàn Organ
Đàn organ Yamaha: Số phím 76, Voice: 758 tiếng nhạc cụ. 

235 415 điệu nhạc, song ca 30 bài
Bộ 1    15.000.000 15.000.000

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 2 3.500.000 7.000.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ 20 1.800.000 36.000.000

- Ghế đệm Thép nệm (445x505x850) 20 15 320.000                4.800.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 1 16.500.000  16.500.000

19 Trƣờng TH và THCS Bình An      166.180.000 

- Bộ camera 
4 cái Camera  + 01 đầu ghi hình + Ổ cứng ghi hình 2000 gb+ 

4 huble kết nối
Bộ 1 20.000.000  20.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 3 3.200.000 9.600.000         

- Máy photocopy canon IR 2630i
Kích thước ( W x D x H)586 X 713 X912 mm ( DADF-

AZ1). Trọng lượng 66 kg
Bộ 1    60.000.000 60.000.000       

- Bộ bàn ghế dùng cho giáo viên
100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 3 bàn KT 

(1200x600x750)mm; ghế (380x410x1030)mm
Bộ 2 3.500.000 7.000.000         

- Máy in Máy in Canon Cái 2 4.500.000 9.000.000         

- Bàn họp phòng hội đồng 
Bàn họp hội đồng bằng gỗ, sơn PU. Kích thước: (4000 x 

1600 x 750)mm
Cái 1 20.000.000 20.000.000       

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 10.000.000 10.000.000       

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 10 1.800.000 18.000.000

20 Trƣờng TH và THCS Bình Khƣơng      158.080.000 

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000         

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 50 1.800.000 90.000.000

-  Mua sắm thư viện (trường chuẩn) bộ 1 18.000.000 18.000.000

21 Trƣờng THCS Bình Dƣơng 155.980.000

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 6 13.000.000 78.000.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số V theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x630)mm; Ghế: (340x 

360 x 370)mm

Bộ 18 1.800.000 32.400.000

22 Trƣờng TH và THCS Bình Phƣớc 166.080.000

- Máy vi tính để bàn
Thương hiệu Việt Nam. Bộ vi xử lí Intel. Bộ nhớ 8G. Ổ cứng 

SDD 240GB, màn hình 21.5 inch
Bộ 5 13.000.000 65.000.000

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2 16.500.000  33.000.000

- Máy in Máy in Canon Cái 1 4.500.000 4.500.000

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1 10.000.000 10.000.000

- Bàn để máy vi tính Bàn để máy vi tính 2 chỗ ngồi KT ( 1400x400x750)cm Bộ 4 2.250.000 9.000.000

- Tủ đựng hồ sơ KT: 1000 x 450 x 1830 m.( Bằng thép, sắt Hòa phát) Cái 1 3.200.000 3.200.000

-  Bàn ghế học sinh 

Kích cỡ bàn ghế số VI theo Thông tư 26/2011/TTLT-

BDGDĐT-BKHCN-BYT: 100% gỗ tự nhiên thuộc gỗ nhóm 

3, loại 2 chỗ ngồi, Bàn: kt (1200x 500x690)mm; Ghế: (360x 

400 x 410)mm

Bộ 16 1.800.000 28.800.000

23 Trƣờng THCS Nguyễn Tự Tân      123.380.000 

- Bộ camera 
4 cái Camera  + 01 đầu ghi hình + Ổ cứng ghi hình 2000 gb+ 

4 huble kết nối
Bộ 1         20.000.000  20.000.000       

- IOC giáo dục
Hệ thống Trung tâm điều hành dữ liệu giáo dục thông minh 

(IOC Giáo dục) 
Bộ 1 2.580.000 2.580.000         

-
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực 

tuyến
Phần mềm quản lý dạy, học, thi trực tuyến K12Online. Bộ 1 10.000.000 10.000.000       

- Tivi 65 inch Smart tivi 65 inch, độ phân giải 4K Cái 2         16.500.000  33.000.000       

- Ghế xấp Hòa phát
Ghế xếp Hòa Phát. KT ( W0,44XD0,5XH0,85)m, khung ống 

thép, đệm tựa mút bọc PVC
Cái 40       320.000       12.800.000       

- Bàn văn phòng Gỗ tự nhiên ghép tấm 1400x700x750mm Cái 2              3.500.000 7.000.000         
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Ghi chúSTT Đơn vị/danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

- Ghế tròn phòng thực hành Chất liệu: 100% inox cao cấp. Kích thước: cao 50cm Cái 50       200.000       10.000.000       

- Bàn thí nghiệm cho học sinh Khung thép mặt đá (1200x1000x750) Cái 6         3.000.000    18.000.000       

-  Máy scan 

 Máy Scan HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A (A4/A5/ Đảo 

mặt/ ADF/ USB); Khổ giấy: A4/A5; Scan hai mặt; ADF: Có; 

Cổng giao tiếp: USB 

Cái 1         10.000.000 10.000.000       
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